
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.44.04.27.0CÐ TH 20A26/02/2002AnhThái Nhựt03062010011

6.87.05.710.0CÐ TH 20A17/05/2002BìnhTrần Quốc03062010042

5.34.05.710.0CÐ TH 20A29/12/2002BìnhTrần Thanh03062010063

1.50.03.70.0CÐ TH 20A23/07/2002ChâuTrương Phước03062010084

5.45.05.57.0CÐ TH 20A06/01/2002HảiPhạm Ngọc03062010215

4.66.03.23.0CÐ TH 20A15/04/2002KhánhNguyễn Vân03062010306

5.17.04.00.0CÐ TH 20A14/12/2002KhánhPhan Nhật03062010317

5.54.06.210.0CÐ TH 20A19/05/2002KhánhTrần Quốc03062010338

5.87.05.03.0CÐ TH 20A14/10/2002LiêmTrần Văn03062010399

5.77.04.73.0CÐ TH 20A27/03/2002LinhTrần Hoài030620104210

4.95.05.23.0CÐ TH 20A18/04/2002LongNguyễn Văn030620104411

5.35.05.27.0CÐ TH 20A03/08/2002LộcLê Hữu030620104612

4.93.06.010.0CÐ TH 20A01/04/2002LộcNguyễn Hữu030620104713

4.73.05.510.0CÐ TH 20A02/09/2002LộcTrần Tấn030620104814

2.90.05.57.0CÐ TH 20A26/09/2002NamTrương Nhật030620105115

6.87.05.710.0CÐ TH 20A24/01/2002NguyênTrần Thái030620105416

2.70.05.07.0CÐ TH 20A09/03/2002PhươngNguyễn Hoài030620106017

4.65.03.57.0CÐ TH 20A04/01/2002QuyềnLưu Vinh030620106818

2.50.04.76.0CÐ TH 20A15/10/2002SơnLê Hoàng030620106919

6.36.05.710.0CÐ TH 20A07/03/2001ThạnhTrần Ngọc030620107820

6.36.05.710.0CÐ TH 20A26/12/2002TuấnNguyễn Minh030620109321

6.26.05.510.0CÐ TH 20A06/02/2002TuyNguyễn Văn030620109422

HG-CÐTH19B-
PL3.75.02.23.0CÐ TH 19B24/05/2001LuânNguyễn Minh030619114123

HG-CÐTH19B-
PL4.25.04.20.0CÐ TH 19B16/08/2001TháiPhan Quốc030619117024

5.45.05.09.0CÐ TH 20B30/06/2002HiếuBiện Công030620112625

5.65.06.07.0CÐ TH 20B24/04/2002KhảiNguyễn Tuấn030620113626

6.97.06.010.0CÐ TH 20B09/10/2002KhoaPhạm Đỗ Anh030620114127

6.37.04.510.0CÐ TH 20B13/02/2002KhươngĐào Vĩnh030620114428

5.46.04.56.0CÐ TH 20B22/09/2002PhátNguyễn Tấn030620116329

4.64.04.010.0CÐ TH 20B24/08/2002PhúcThịnh Châu030620116930

4.84.04.510.0CÐ TH 20B25/08/2002ThắngTrần Văn Việt030620118631

HG-
CÐTH17PMC-

PL
5.86.05.56.0CÐ TH 17PMC08/01/1998CườngHuỳnh Quốc030616127032

6.67.05.59.0CÐ TH 20C21/12/2002AnhKiều Tuấn030620120833
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3.82.05.08.0CÐ TH 20C23/04/2002BảoNguyễn Gia030620121334

5.96.05.09.0CÐ TH 20C29/12/2002HiênNguyễn  Thành030620123135

6.15.06.510.0CÐ TH 20C16/05/2000HiếuHồ Nguyễn Minh030620123436

6.57.0CÐ TH 20C24/12/2002HuyTrần Lưu Gia030620124337

4.57.00.010.0CÐ TH 20C28/09/2002MinhNguyễn Cao030620125838

4.95.03.510.0CÐ TH 20C30/11/2002QuangHuỳnh Tấn Nhựt030620128039

5.44.06.010.0CÐ TH 20C21/03/2002QuýNguyễn Văn030620128140

6.06.05.010.0CÐ TH 20C16/09/2002VinhLâm Thế030620130041

6.76.07.57.0CÐ TH 20C31/08/2002VũLê Hoàng030620130242

6.36.06.09.0CÐ TH 20D06/04/2002AnhLê Thị Kiều030620131043

0.00.03.58.0CÐ TH 20D26/06/2002HàoLâm Hoàng Anh030620132544

5.76.04.59.0CÐ TH 20D01/11/2001HòaVõ Đăng030620133545

5.96.05.09.0CÐ TH 20D17/02/2002KhoaTrương Nguyễn Anh030620134546

6.16.05.59.0CÐ TH 20D08/12/2002LinhLê Ngọc Quang030620134747

4.44.04.56.0CÐ TH 20D24/05/2002NguyễnVõ Khánh030620135748

5.34.06.09.0CÐ TH 20D10/01/2002PhápHuỳnh Công030620136149

4.95.04.56.0CÐ TH 20D24/11/2002PhátNguyễn Tiến030620136350

4.64.04.58.0CÐ TH 20D14/11/2000PhúcPhạm Hồng030620136851

6.03.09.09.0CÐ TH 20D28/06/2002QuanHuỳnh Nhựt030620137052

5.66.04.58.0CÐ TH 20D15/06/2002SơnTrần Trung030620137853

6.97.06.58.0CÐ TH 20D19/01/1997TríTrần Minh030620139354

5.66.05.06.0CÐ TH 20D26/02/2002TrungLê Viết Minh030620139555

4.95.04.08.0CÐ TH 20D28/11/2002VinhPhan Võ An030620140256

5.05.04.09.0CÐ TH 20D29/01/2002VũNguyễn Anh030620140557

6.16.06.07.0CÐ TH 20E01/06/2002BảoNguyễn Thái030620141358

5.65.06.07.0CÐ TH 20E07/06/2002DươngDương Minh030620142259

5.65.06.07.0CÐ TH 20E28/10/2002ĐịnhLê Phước030620142860

6.05.07.07.0CÐ TH 20E01/03/2002HiệpTrần Thành030620143661

5.95.07.06.0CÐ TH 20E17/04/2002HuyNguyễn Thanh030620144462

5.04.06.06.0CÐ TH 20E14/02/2002HuyTrần Công030620144563

5.03.07.07.0CÐ TH 20E20/07/2002HữuPhạm Hoàng030620145064

6.06.06.06.0CÐ TH 20E19/06/2002KhangNguyễn Chí030620145165

7.07.07.07.0CÐ TH 20E06/09/2002QuốcNguyễn Huỳnh Cường030620148366

6.06.06.06.0CÐ TH 20E23/12/2002ThânLê Thanh030620148767

6.56.07.07.0CÐ TH 20E20/06/2002ThọMai Đức030620149468

4.55.05.00.0CÐ TH 20F16/09/2002QuânLê Quốc030620157269

5.26.03.010.0CÐ TH 20F20/03/2002ThanhTrần Duy030620158270

4.24.03.010.0CÐ TH 20F03/09/2002ThắngCao Nguyễn Quyết030620158571

4.65.04.05.0CÐ TH 20F01/01/2002TuấnPhạm Viết030620160172
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